
Thứ
Hoạt động

Đón trẻ, chơi

Thể dục sáng

Hoạt động học 30-40 phút

THỂ DỤC
Trườn về phía trước (3t) - Trèo qua )ghế dài 1,5m 

x 30cm (4t)Trườn kết hợp trèo qua ghế dài (5t)
TC: Chuyền bóng

KPKH
Khám phá các giác quan và các 

bộ phận trên cơ thể (5E)

Hoạt động chơi
 ngoài trời 30-40 phút

Chơi, hoạt động
 ở các góc 40-50 phút

* Nội dung:
- Góc phân vai: Cửa hàng thực phẩm (TCTV: Rau
cải, rau sắn)
- Góc xây dựng: Xây trang trại thực phẩm sạch
- Góc tạo hình: Tô vẽ tranh chân dung bạn trai bạn
gái, vẽ các bộ phận còn thiếu trên cơ thể
- Góc sách truyện: Xem và “đọc” các loại sách,
tranh tô đồ chữ cái a, ă, â
- Góc học tập: So sánh số lượng của hai nhóm đối
tượng trong phạm vi 6 bằng các cách khác nhau

* Mục tiêu:
 - Bắt trước các công việc của 
một người bán hàng
- Trẻ xây được mô hình trang 
trại: vườn rau, ao...
- Trẻ biết vẽ, tô màu chân dung 
và các bộ phận trên cơ thể của bé
- Trẻ biết lật mở trang sách xem 
tranh ảnh, tô đồ chữ cái a, ă â
- Trẻ biết so sánh số lượng của 
các nhóm đối tượng

Ăn trưa 60-70 phút

Ngủ trưa 140-150 phút

Ăn phụ 20-30 phút

Chơi, hoạt
 động theo ý thích 60-70 phút

LQKTM: Trò chuyện về các giác quan trên cơ thể 
của bé
Làm một số đồ chơi từ nguyên vật liệu đơn giản lá 
cây, rơm…
Nêu gương cuối ngày

TCM: Cáo ơi ngủ à
Trò chuyện cùng trẻ về hành vi 
đúng – sai. Cho trẻ thực hành 
cảm ơn xin lỗi.
Chơi tự do các góc chơi
Nêu gương cuối ngày

Trả trẻ 60-70 phút

Cho trẻ lớn cùng cô s  ắp sắp xếp, chuẩn bị chỗ ngủ. Cô chuẩn bị, 

Cho trẻ lớn cùng cô kê bàn ghế, chuẩn bị đồ dùng phục vụ bữa 
Nhắc nhở trẻ kiên nhẫn, tôn trọng các bạn chờ đến lượt của mình

Trò chuyện với cha mẹ trẻ về cách chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em 

Th  ứ 3 

Cô cho trẻ rửa tay, rửa mặt, kiên nhẫn, tôn trọng bạn khác, chờ đến lượt.  Động  hết 
xuất ăn giáo dục trẻ không làm rơi vãi thức 

QSCCĐ: Trải nghiệm: Sử dụng các giác quan(nhìn, sờ, nắm, bắt) 
TCVĐ: Đá bóng vào gôn, bắt bướm, chạy tiếp sức        

CTYT: Chơi với đồ chơi ngoài trời, lá cây,  

CHỦ ĐỀ: BÉ BIẾT GÌ VỀ BẢN THÂN
Chủ đề nhánh: Cơ thể diệu kỳ của bé

                 Giáo viên phụ trách sáng: Lường Thị Thiết

80-90 phút

Trò chuyện với trẻ về các bộ phận trên cơ thể của bé
* Nội dung:
- Động tác hô hấp: Hít vào, thở ra
- Động tác tay: Hai tay đưa lên cao
- Động tác lườn: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước 
sang phải, sang trái
- Động tác chân: Chân đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau

Thời gian Thứ 2 



Chiều: Cà Thị Hoa

* Mục tiêu: Trẻ thực hiện đúng các 
động tác của bài thể dục theo nhịp bài 
hát
* Chuẩn bị: Sân tập, loa vòng thể 
dục, nhạc thể dục

        TOÁN
Củng cố  nhận biết số lượng trong 
phạm vi 6, nhận biết chữ số 2,6. 

Nhận biết số thứ tự trong phạm vi 6

LQCV
Tập tô: a, ă, â

ÂM NHẠC
NDTT: DH: Vì sao mèo rửa mặt

NDKH: NH: Cái mũi
TC: Đoán tên bạn hát

* Chuẩn bị: 
- Bộ đồ bán hàng cân, hoa quả, cây 
cối, rau xanh...
- Các loại khối gỗ nút nhựa,cây xanh, 
cây hoa, con cá...
-  Giấy A4, sáp màu, bìa catong...
- Sách tranh ảnh các loại sách
- Nắp chai, nút nhựa một số đồ dùng 
đồ chơi có số lượng là 6

HĐPGDNT: Làm quen với tổ hợp 
nhún giật. Xem bài múa "Trống cơm"
Giải câu đố về các câu đố về các bộ 
phận trên cơ thể.
Chơi tự do các góc chơi
Nêu gương cuối ngày

TCTV: Cái miệng, cái lưỡi

Chơi tự do các góc chơi 
Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi
Nêu gương cuối ngày

Ôn bài hát: Vì sao mèo rửa mặt
Đọc đồng dao: Vươn vai
Chơi tự do các góc chơi
Bình cờ, phát phiếu bé ngoan

Người lập kế hoạch

Lường Thị Thiết

giường chiếu, gối cho trẻ ngủ, phòng ngủ thoáng mát, sạch sẽ, cô bao quát cho 
trẻ ngủ. Đảm bảo trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc

Bùi Thị Dung

ăn, cô cùng trẻ kê bàn ghế, chuẩn bị đồ dùng phục vụ bữa ăn.Vệ sinh các giác quan: 
Mắt, mũi, mồm…

Xem video về cơ thể bé để phân biệt về giới tính.
Ban giám hiệu ký duyệt

Th  ứ 4 Thứ 5 

viên trẻ ăn món ăn, chăm sóc tốt bữa ăn cho trẻ, động viên trẻ ăn hết xuất 
ăn (TCTV: Ngồi ngay ngắn)                                                   

Trải nghiệm nhổ cỏ vườn rau, vườn hoa, Gieo hạt rau, tưới rau; QS vườn rau...
nu na nu nống, bỏ khăn, thi nói nhanh...
hột hạt, phấn, nút nhựa, bowing, cát, nước...

* Tổ chức hoạt động:
- Cô giới thiệu các góc chơi, nội dung chơi
- Cho trẻ thỏa thuận vai chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi
- Kết thúc: Cô nhận xét và cho trẻ thu dọn đồ chơi

Thời gian thực hiện chủ đề: 3 tuần, từ ngày 07/10/2024 đến ngày 25/10/2024
Tuần 6: Từ ngày 14/10/2024 đến ngày 18/10/2024

Thứ 6

 TCTV "Giác quan" "Cái lưỡi", "Cái mũi"  
* Tổ chức hoạt động:
- Khởi động: Cô cho trẻ đi thành vòng tròn, đi kết hợp các kiểu 
chân, chạy nhanh, chạy chậm
- Trọng động: Tập theo nhịp bài hát "Mời bạn ăn"
- Chơi trò chơi: Chiếc túi kỳ lạ
- Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân 1 -2 vòng
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